
UBND QUẬN TÂN BÌNH

 Trường THCS  Trần Văn Đang

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp năm trước

1 6A1 DƯƠNG PHÚC AN 11/01/2013 5/2

2 6A3 Hồ Quốc An 22/08/2013

3 6A4 Dương Thanh Bình An 05/09/2013

4 6A2 Trần Thiên Ân 30/09/2011

5 6A1 Nguyễn Phương Anh 30/11/2013 5/1

6 6A2 Trương Tuyết Anh 20/10/2013

7 6A3 Nguyễn Tuấn Anh 24/09/2013

8 6A4 Bùi Nguyễn Ngọc Anh 01/02/2013

9 6A4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/01/2013

10 6A1 Nguyễn Ngọc Bảo 20/03/2013 5/2

11 6A1 Quan Hoàng Gia Bảo 25/11/2013 5/1

12 6A2 Đoàn Gia Bảo 07/02/2013

13 6A3 Bùi Gia Bảo 04/11/2012

14 6A4 Mai Thiên Bảo 27/11/2013

15 6A3 Hồ Diễm Châu 01/05/2013

16 6A4 Trần Minh Châu 20/06/2013

17 6A2 Trần Bảo Linh Đan 08/10/2013

18 6A3 Nguyễn Hải Đăng 15/11/2013

19 6A4 Huỳnh Võ Quang Đăng 26/08/2013

20 6A2 Lê Viết Danh 20/10/2013

21 6A1 Nguyễn Hoàng Phúc Điền 01/04/2013 5/1

22 6A1 Nguyễn Trí Đức 12/08/2013 5/1

23 6A1 TRẦN MINH ĐỨC 06/09/2013 5/2

24 6A4 Đoàn Việt Đức 29/04/2013

25 6A3 Nguyễn Quốc Dũng 08/05/2013

26 6A1 HỨA HOÀNG HẢI 30/06/2012 5/1

27 6A1 ĐINH NGỌC HÂN 14/05/2013 5/2

28 6A1 ĐOÀN NGỌC BẢO HÂN 20/06/2013 5/2

29 6A2 Lê Ngọc Hân 28/09/2013

30 6A3 Nguyễn Hoàng Gia Hân 05/12/2013

31 6A4 Nông Lê Bảo Hân 22/09/2013

32 6A4 Lê Thiên Hương 27/01/2013

33 6A1 ĐINH GIA HUY 22/04/2013 5/2

34 6A1 NGUYỄN QUỐC HUY 12/06/2013 5/2

35 6A2 Phạm Trung Huy 15/10/2013

36 6A1 LÊ BÌNH KHANG 19/05/2013 5/2

37 6A3 Huỳnh Huy Khang 06/05/2013

38 6A1 NGÔ ĐĂNG KHOA 15/03/2013 5/2

39 6A2 Đỗ Đăng Khoa 14/03/2012

40 6A3 Nguyễn Đăng Khoa 07/08/2011
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41 6A3 Trần Minh Khoa 07/12/2011

42 6A4 Nguyễn Anh Khoa 10/01/2013

43 6A2 Phan Lê Đăng Khôi 16/05/2013

44 6A3 Phạm Đăng Khôi 26/09/2013

45 6A4 Phạm Đăng Khôi 06/08/2013

46 6A1 Đinh Gia Kiệt 22/04/2013 5/1

47 6A3 PHAN TUẤN KIỆT 01/09/2012

48 6A4 Vũ Hoàng Anh Kiệt 09/02/2012

49 6A2 Nguyễn Ngọc Lâm 19/07/2013

50 6A3 Bùi Phương Linh 24/01/2013

51 6A3 CHÂU THÀNH LỘC 12/04/2010 6A3

52 6A1 Trần Phi Long 05/05/2013 5/1

53 6A1 Vũ Phúc Bình Minh 14/05/2013 5/1

54 6A2 Đặng Nhật Minh 09/11/2009

55 6A1 Mai Lê Hoàng My 20/08/2013 5/2

56 6A2 NGUYỄN DƯƠNG HÀ MY 14/08/2013

57 6A3 Trần Ngọc Bảo Ngân 07/12/2013

58 6A1 LÊ ĐẶNG THẢO NGUYÊN 06/03/2013 5/2

59 6A1 Trần Ngọc Khởi Nguyên 03/11/2013 5/2

60 6A2 Võ Nhất Nguyên 17/06/2012

61 6A2 Võ Tần Kim Nguyên 17/06/2013

62 6A3 Phạm Minh Nguyên 26/12/2013

63 6A4 Nguyễn Hà Khôi Nguyên 25/03/2013

64 6A4 Phạm Khải Nguyên 06/09/2013

65 6A3 Trần Thanh Nhã 22/11/2013

66 6A4 Huỳnh Ngọc Nhã 09/08/2012

67 6A1 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 25/11/2013 5/2

68 6A2 Hoàng Vũ Uyên Nhi 23/06/2013

69 6A3 Phạm Hoàng Khánh Ny 03/09/2013

70 6A4 Nguyễn Phương Oanh 17/03/2013

71 6A1 NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÁT 26/06/2013 5/2

72 6A1 Nguyễn Hồng Phát 27/12/2013 5/1

73 6A2 Nguyễn Vũ Tấn Phát 19/11/2013

74 6A3 Trần Võ Vạn Phát 23/07/2013

75 6A4 Nguyễn Hoàng Anh Phi 29/08/2013

76 6A2 Đồng Thiên Phú 14/02/2013

77 6A3 Nguyễn Ngọc Phú 19/07/2013

78 6A4 Phạm Gia Phúc 25/10/2013

79 6A4 TRẦN HOÀNG PHÚC 04/04/2012 6A5

80 6A2 Trần Tấn Phước 21/04/2013

81 6A3 Đoàn Gia Phước 30/10/2013

82 6A1 TRƯƠNG NGÂN PHƯƠNG 04/06/2013 5/2

83 6A1 NGUYỄN MINH QUÂN 08/01/2013 5/2

84 6A4 Nguyễn Gia Hưng Quốc 05/04/2013

85 6A2 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 03/08/2013

86 6A1 Trương Nguyễn Lan Quỳnh 09/11/2013 5/1

87 6A3 Lê Minh Sáng 10/09/2013



88 6A2 Trần Thiện Tâm 08/06/2013

89 6A4 Nguyễn Thiện Tâm 29/07/2013

90 6A1 Bùi Thiên Thanh 30/12/2013 5/1

91 6A3 Đặng Huỳnh Đoan Thi 18/03/2013

92 6A1 NGUYỄN HOÀNG THIÊN 07/08/2013 5/2

93 6A1 VŨ ĐỨC THIÊN 06/09/2013 5/2

94 6A2 Khổng Mẫn Thiên 18/05/2013

95 6A3 Phan Nguyễn Lộc Thiên 02/11/2013

96 6A4 Vũ Đức Thiên 22/04/2013

97 6A4 Nguyễn Minh Thiện 06/08/2013

98 6A1 Nguyễn Vũ Đức Thịnh 10/02/2013 5/1

99 6A2 Nguyễn Hoàng Quỳnh Thư 21/07/2012

100 6A3 Đỗ Hoàng Minh Thư 16/01/2013

101 6A4 Ngô Vũ Phương Thuỳ 25/10/2012

102 6A1 HUỲNH KHÁNH THY 07/01/2013 5/2

103 6A2 Phạm Lê Quỳnh Trâm 04/09/2012

104 6A1 PHẠM MINH TRÍ 20/11/2013 5/2

105 6A1 Phạm Minh Trí 23/10/2013 5/1

106 6A1 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 15/11/2013 5/1

107 6A3 Phạm Trương 03/10/2013

108 6A2 Huỳnh Cát Tường 29/06/2013 x

109 6A4 Nguyễn An Tường 14/11/2013

110 6A2 Nguyễn Quang Uy 15/08/2013

111 6A1 NGUYỄN NGỌC NHÃ UYÊN 31/10/2013 5/2

112 6A1 Vũ Nguyễn Khánh Vân 15/04/2013 5/1

113 6A2 Nguyễn Trí Việt 29/06/2010

114 6A3 Trần Kiều Quang Vinh 04/06/2013

115 6A4 Nguyễn Hoàng Vũ 13/09/2013

116 6A2 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 08/05/2013

117 6A3 Lê Nguyễn Tường Vy 16/01/2013

118 6A4 Đoàn Thảo Vy 10/11/2013

119 6A1 TRỊNH NGỌC NHƯ Ý 16/03/2013 5/2

120 6A2 Phạm Nguyễn Như Ý 14/07/2013

121 6A4 Bùi Thanh Ý 22/11/2012 x

122 6A3 Trần Hải Yến 27/06/2013

, ngày 05 tháng 08 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG     

Dương Tấn Phước


